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HỘI CTĐ TỈNH LAI CHÂU 

HỘI CTĐ HUYỆN TAM ĐƯỜNG 
 

Số:  78/TB-CTĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Đường, ngày 16 tháng 9 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả ủng hộ nhân dân vùng lũ tại tỉnh Lào Cai 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ về tổ chức kêu gọi vận 

động tham gia ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. 

Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Ủy ban nhân dân thị trấn 

Tam Đường tổ chức kêu gọi vận động tham gia ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng 

do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. 

Trong thời gian từ 1 3 h 3 0 ’  ngày 11/9/2024 đến nay qua tiếp nhận từ 

Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường, đã được đồng đảo các tổ chức, cá nhân, hộ 

gia đình và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ các nhu yếu 

phẩm thiết yếu và tiền tham gia hỗ trợ các gia đình bị thiệt hai do mưa lũ tại tỉnh 

Lào Cai. Tính đến ngày 16/9/2024, Hội CTĐ huyện đã tiếp nhận được tổng số 

tiền: 32.700.000đ (Ba mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng chăn) được các 

mạnh thường quân ủng hộ qua số tài khoản của Hội CTĐ huyện. 

 Hội CTĐ huyện Tam Đường thông báo kết quả ủng hộ nhân dân 

vùng lũ tại tỉnh Lào Cai tới các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, các nhà hảo 

tâm trong và ngoài huyện cụ thể nh ư sau: 

1. Ủng hộ tiền mặt qua số tài khoản của Hội CTĐ huyện 

STT Cá nhân, Đơn vị ủng hộ Số tiền  Ngày Ck  

1 Công ty TNHH xây dựng Hòa Lý 10.000.000 11/9/2024 

2 Tẩn Thị Quế 6.000.000 11/9/2024 

3 Nguyễn Thi Hà – Nhà hàng Dân Hà 500.000 11/9/2024 

4 HOANG THI THAO 300.000 11/9/2024 

5 BUI THI LUONG 300.000 11/9/2024 

6 LO THI HAC 500.000 11/9/2024 

7 NGUYEN THI HOA 500.000 11/9/2024 

8 HOANG THI CHAN 200.000 11/9/2024 

9 TRUONG THI XIM 100.000 11/9/2024 

10 CHU THI LOAN 300.000 11/9/2024 

11 
CBCCVC Ban tuyên giáo – Trung tâm 

chính trị 
2.000.000 

11/9/2024 

12 NGUYEN THI THU HUONG 500.000 11/9/2024 

13 CHEO MAY CHIEU 250.000 11/9/2024 
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14 
Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường 

MN Nùng Nàng 
500.000 

11/9/2024 

15 HOANG THI PHUONG 100.000 11/9/2024 

16 PHAM HA NINH 200.000 11/9/2024 

17 Dấu tên 300.000 11/9/2024 

18 Hòa Lý 2.000.000 11/9/2024 

19 TRAN THI THUY 500.000 11/9/2024 

20 NGUYEN THI NHUNG 1.000.000 11/9/2024 

21 BUI THI NGOC HA 200.000 11/9/2024 

22 Dấu tên 1.000.000 11/9/2024 

23 Nghĩa Hạnh – Quầy thuốc Gia Huy 200.000 11/9/2024 

24 KIEU ANH - VINAPHONE 300.000 11/9/2024 

25 HOANG THI TUYET 100.000 11/9/2024 

26 
NGUYEN THI THUAN – UBND THI 

TRAN 
150.000 

11/9/2024 

27 NGUYEN THI HONG 500.000 11/9/2024 

28 Gđ BICH MUOI – BẢN HÔ TA 500.000 11/9/2024 

29 NGUYEN THI HAI 200.000 11/9/2024 

30 
VŨ XUÂN THỊNH – PCTD UBND 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG 
500.000 

11/9/2024 

31 
Lò Thị Phượng – Kế toán UBND huyện 

Tam Đường 
200.000 

11/9/2024 

32 
NGUYEN VAN PHUONG – Bản Máy 

Đường 
100.000 

11/9/2024 

33 NGUYEN THI MAI 50.000 11/9/2024 

34 NGUYEN THI NGUYET 200.000 11/9/2024 

35 Gđ CHU SY – BAN NA DA 500.000 11/9/2024 

36 
Bác sỹ HOANG DUC LOI – TTYT Huyen 

Tam Duong 
300.000 11/9/2024 

37 DẤU TÊN 200.000 12/9/2024 

38 Gđ GIO CHA HIEN VINH 200.000 12/9/2024 

39 NGUYEN THI PHUONG 50.000 12/9/2024 

40 TRAN THI BAC 100.000 12/9/2024 

41 DO THANH TUNG 1.000.000 14/9/2024 

42 DO VAN LU – BAN TRUNG TAM 100.000 16/9/2024 

Tổng cộng: 32.700.000   

 

2. Ủng hộ bằng hiện vật 
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STT Cá nhân, Đơn vị ủng hộ Hiện vật  Ghi chú  

1 
Gđ Chị Hoàn Thị Hiền – Bản 

Đội 4, xã Hồ Thầu 

2 kiện cháo, 1 kiện sữa, 2 hộp 

thuốc 
  

2 
Gđ Chị Phan Thị Ngọc  - Bản 

Km2, xã Bình Lư 
2 Kiện sữa, 3 hộp xúc xích   

3 
Gđ Hoàng Đình Nghiên – Bản 

Nà Đa, Thị trấn Tam Đường 
1 kiện mì, 1 kiện cháo  

4 Gđ Thảo Tony 1 kiện dầu ăn, 10 gói súp to  

5 
Gđ Lê Thị Uyên – Bản Trung 

Tâm, thị trấn Tam Đường 
3 cái màn, 1 kiện sữa  

6 Xóm G9 
4 kiện nước, 4 kiện sữa, 1 kiện 

lương khô, 60 cái bánh mì 
 

7 Liên trường xã Giang Ma  

15 kiện sữa, 30 túi xúc xích, 10 

hộp thịt, 10 hộp cá, 5 kiện nước 

lọc 

 

8 
Gđ Khóa Xuyền – TH&THCS 

Hồ Thầu 
10 hộp thịt lợn xay  

9 
Gđ Em Trang – Bản Thác Cạn, 

thị trấn Tam Đường 
10kg gạo, 1 kiện sữa  

10 

Gd Nguyễn Văn Bằng (Dâu) – 

Bản Tiên Bình, Thị trấn Tam 

Đường 

1 kiện sữa, 1 túi quần áo  

11 Gđ Vũ Thị Búp  - Bản Tiên Bình 30kg bí đỏ, 10kg gạo  

12 Quán bia  Cọ Quán 2 kiện sữa, 1 kiện nước   

13 Lều Thị Hằng – Bản Trung Tâm 4 bịch bỉm trẻ em  

14 Giàng Seo Sủng- Bản Sân Bay 1 túi bỉm trẻ em  

15 
Nguyễn Thị Phương Lan – Bản 

Hô Ta 
1 kiện cháo  

16 Gđ Vượng Hiến – Chợ trung tâm 1 kiện sữa, 1 kiện nước  

17 Lương Thị Ánh – Cò Lá 1 kiện nước, 1 kiện sữa  

18 Gđ Hằng Hồi 100 đôi dép, chăn màn, quần áo  

19 
Gđ Ngoan Tuấn – Bản Km2, xã 

Bình Lư 
13 cái chăn ấm  

20 Nhà nghỉ Tư Ngát 
2 kiện nước lọc ,1 túi quần áo, 3 

kiện mì tôm 
 

21 Gđ Loan Dũng – chợ trung tâm 1 kiện mì tôm  

22 Gđ Nguyết Hảo – chợ trung tâm 1 gói mì chính + dầu ăn  

23 Gd Bà Len - chợ trung tâm 2 kiện mì tôm , 1 thùng kẹo  

24 GĐ Bà Hoài – chợ trung tâm 5 gói bánh đa + Thùng kẹo  

25 Gd Nam Hương - chợ trung tâm 1 kiện mì tôm  

26 GĐ Hồng Tư – chợ trung tâm 1 kiện mì tôm  
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27 Nhung -  chợ trung tâm 2 gói mì chính + kẹo  

28 Loan – chợ trung tâm Dầu ăn + muối  

29 Tuyết đep – chợ trung tâm 1 kiện nước + kẹo  

30 Gd Liễu Chúc – chợ trung tâm Bánh đa + kẹo  

31 Bà Tươi – chợ trung tâm Nước mắm + Dầu ăn  

32 Bà Yến – chợ trung tâm 1 nước mắm + Bánh đa  

33 Kiếng – chợ trung tâm 1 nước mắm + Bánh đa  

34 Bà Oanh – chợ trung tâm 2kg tép  

35 Ông Thế – chợ trung tâm Xà phòng, muối, mì chính  

36 Bà Mâu– chợ trung tâm 4 đèn pin  

37 Xân Thị Tuyển– chợ trung tâm 1 kiện mì tôm  

38 Bà Mâu 1 kiện mì tôm  

39 Đình ngân - – chợ trung tâm 3 cái chăn  

40 
Đinh Công Quang -  chợ trung 

tâm 
1 kiện sữa  

41 Lù Thị Ngọc -  chợ trung tâm 7 vỉ sữa  

42 Liên Điềm - chợ trung tâm 1 kiện nước + Quần  

43 
Nguyễn Văn Động - chợ trung 

tâm 
10 cái bát  

44 Trần Thị Cảnh - chợ trung tâm 20 cái bát, 10 cái thìa, 10g gạo  

45 Bà Thuận - chợ trung tâm 2 nước mắm + dầu ăn  

46 Thủy Định - chợ trung tâm 1 kiện mì tôm, 1 kiện sữa, quần  

47 Bà Hến - chợ trung tâm 2 nước mắm  

48 Thủy Từ - chợ trung tâm 2 dầu ăn , 1 kiện mì tôm  

49 Bà Nhoan - chợ trung tâm 1 kiện mì tôm  

50 Bà Mây - chợ trung tâm 4 gói bánh  

51 Liên Thường - chợ trung tâm 1 kiện sữa, bắt, thìa  

52 Liên Quy- chợ trung tâm 1 kiện nước  

53 Chị Nhiên - chợ trung tâm 2 kiện mì tôm  

54 Chị Hồng - chợ trung tâm Xà phòng, bật lửa  

55 Hoa Dương - chợ trung tâm 1 kiện sữa  

56 Sen Mạnh - chợ trung tâm 1 kiện mì tôm  

57 Chị Huệ Sửu - chợ trung tâm 1 kiện mì, 3 sữa  

58 
Chị quế, Bà Thanh, Bà Bay - 

chợ trung tâm 
20kg su su  

59 Bà Thu Báu - chợ trung tâm 10 kiện mì tôm, 30 chiếc đèn pin  
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60 Hảo Đương - chợ trung tâm 1 nước mắm, bánh đa  

61 Hương Long - chợ trung tâm 
10 chai nước mắm, bánh đa, bàn 

chải đánh răng 
 

62 Ghien - chợ trung tâm 1 bánh đa + 1 sữa  

63 Bà Bé - chợ trung tâm Bánh kẹo  

64 Tiến Bảy - chợ trung tâm 20 cái màn, bát, đũa, thìa  

65 Bà Diêm - chợ trung tâm Quần áo  

66 Bà Lung - chợ trung tâm Quần áo  

67 
GĐ Hạnh Tuyến – Bản Mường 

Cấu 
1 kiện mì tôm, 1 kiện sữa  

68 
GĐ Nguyễn Ngọc Chiến – Bản 

Tiên Bình 
100 hộp thịt và ca  

69 Quần áo Tư Điệp 2 túi quần áo, 2 đôi ủng  

70 
Nguyễn Thúy Hạnh – Bản Máy 

Đường 
30kg gạo  

71 
GĐ Hoàng Thị Tách – Bản 

Trung tâm 
Quần áo, giầy dep  

72 
GĐ Đoàn Thị Nung – Bản Máy 

Đường 
1 bao quần áo  

73 
GĐ Phan Thị Tho – Bản Máy 

Đường 
1 túi quần áo  

74 
Công ty cổ phần nước sạch Lai 

Châu, Chi nhánh Tam Đường 
200kg flo khử khuẩn  

75 
GĐ Lê Quỳnh Hoa – Bản Tòng 

Pẳn 

2 bịch giấy vệ sinh, 5 vỉ bàn chải 

đánh răng, 1 lốc kem đánh răng, 

5 gói xà phòng, 1 chăn, 2 ruột 

gối, 1 xong, 1 chảo, 1 nồi 

 

76 
Cửa hàng tạp hóa Trần Thị Thúy 

– Nà Đa 

5 kiện nước lọc, 1 day bánh cốm, 

2 kiện sữa, 30 cái bánh mì, 32 

hộp cá, 2 kiện mì tôm, 5 chai dầu 

ăn, 5 chai nước mắm 

 

77 GĐ Thảo Thắng  16 hộp cá  

78 GĐ Lâm Bắc 2 kiện mì, 1 kiện sữa  

79 
Nguyễn Văn Thắng – Công ty 

chè Nà Đa 

4 kiện nước lọc, 6 kiện sữa, 1 

kiện mì tôm, giấy vệ sinh 
 

80 
Nghiêm Xuân Thành – Bản Nà 

Đa 

5 kện sữa, 5 kiện mì tôm, 10 bịch 

giấy vệ sinh, 8kg bánh đa 
 

81 GĐ Quang Phương – Bản Nà Đa 2 kiện mì tôm  

82 Ông Diện – Phó Bản Nà Đa 2 kiện mì tôm  

83 Ánh, Diễm – Bản Thống nhất 

5 kiện sữa, 50 khăn mặt, 48 cái 

bàn chải đánh răng, 40 hộp cá, 

50 bánh xà phòng, 18 gói bột 
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giặt, 1 thùng bột canh, 10 kg lạc, 

40 gói bánh mì 

84 PU Lai Châu 

100 hộp cao sao vàng, 100 lọ dầu 

gió, 100 vỉ thuốc đi ngoài, 100 lọ 

thuốc bôi ngứa ngoài da; 100 

kiện nước lọc 500ml (12c/ kiện), 

300 cai banh mi; 2 kiện lương 

khô; 10 kiện sữa; 50 bịch giấy vệ 

sinh; 100 hộp bánh Doca;  1 

thùng bánh gạo; 2 tui chăn; 120 

đôi đũa, 1 tui gạo, 2 tui bánh đa 

khô, 6 hộp cá hộp, 1 bao quần áo 

 

85 GĐ Lương Lãng – Bản Hô Ta 
2 kiện nước lọc, 1 kiện sữa, 20  

gói bánh mì  
 

86 
GĐ chị Thanh – Chi nhánh ngân 

hàng CSXH huyện Tam Đường 

1 thùng bột giặt, 10 hộp kem 

đánh răng 
 

87 
Nhóm bạn bè Facebook Dung 

Ngọc 

30 xuất (gồm mắm, súp, mì 

chính dầu ăn ); 122 xà phòng 

lieboy;  35 xuất (gồm khăn mặt, 

bàn chải , kem đánh răng); 116 

gói bột giặt; 50 gói băng vệ sinh; 

Dầu gió xanh thiên thảo 38 lọ 

12ml + 14 lọ 6ml; 72 gói omo; 

20 kiện sữa, 1.000 quyển vở. 

 

88 
Thủy điện Chu Va 12 và Thủy 

điện Nậm Thi 

20 kiện sữa, 161 đôi dép, 1 thùng 

bánh kẹo 
 

Toàn bộ số tiền và hiện vật trên Hội CTĐ huyện đã tổng hợp và gửi về Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc huyện Tam Đường để gửi tới nhân dân tỉnh Lào Cai bị ảnh 

hưởng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hội CTĐ huyện Tam Đường xin thông 

báo chính thức dừng kêu gọi tất cả các mặt hàng và tiền mặt vào tài khoản của 

Hội CTĐ huyện cho chương trình này. Mọi sự ủng hộ tiếp xin gửi vào tài khoản 

của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lai Châu. 

Hội CTĐ huyện Tam Đường trân trọng cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ các 

tập thể, cá nhân, hộ gia đình, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã 

tham gia ủng hộ. 

Nơi nhận: 
- Hội CTĐ tỉnh Lai Châu (b/c); 
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, công ty, 

doanh nghiệp tham gia ủng hộ; 

- Lưu: Huyện Hội. 

 

TM. HỘI CTĐ HUYỆN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Chui Thị Điệp 
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